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BÁO CÁO 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã Ba Trang 
 

        Kính gửi:   Phòng Nội vụ huyện Ba Tơ 
 

Thực hiện Công văn số 160/PNV ngày 16/5/2023 của Phòng Nội vụ huyện 

về việc lập danh mục dịch vụ công trực tuyến mà đối tượng thực hiện là cơ quan 

nhà nước; 

  Căn cứ vào Quyết định 1004/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh  

về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. UBND xã lập 

danh sách danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết UBND 

xã cụ thể như sau: 

STT Mã TTHC Tên dịch vụ hành chính công Mức độ 

DVCTT 

I Lĩnh vực hộ tịch 

1 2.000635.000.00.00. H48 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 4 

2 1.004873.000.00.00. H48 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 4 

3 1.001193.000.00.00.H48 Đăng ký khai sinh 3 

4 1.000656.000.00.00.H48 Đăng ký khai tử 3 

5 1.003583.000.00.00.H48 Đăng ký khai sinh lưu động 3 

6 1.000593.000.00.00.H48 Đăng ký kết hôn lưu động 3 

7 1.000419.000.00.00.H48 Đăng ký khai tử lưu động 3 

8 1.004837.000.00.00.H48 Đăng ký giám hộ 3 

9 1.0048.45.000.00.00.H48  Đăng ký chấm dứt giám hộ 3 



2 
  

10 1.004859.000.00.00.H48 Thay đổi, cải cách, bổ sung thông tin hộ tịch 3 

11 1.004884.000.00.00.H48 Đăng ký lại khai sinh 3 

12 1.004772.000.00.00.H48 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ tùy thân 

3 

13 1.004746.000.00.00.H48 Đăng ký lại kết hôn 3 

14 1.005461.000.00.00.H48 Đăng ký lại khai tử 3 

15 1.000894.000.00.00H48 Đăng ký kết hôn 3 

II Lĩnh vực chứng thực 

16 2.000908.000.00.00H48 Thủ tục cấp bản sao từ bản gốc 3 

17 2.000942.000.00.00.H48 

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản 

chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng 

thực 

3 

III Lĩnh vực người có công   

18 1.004964.000.00.00H48 

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 

người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, 

Căm-pu-chia 

3 

IV Lĩnh vực văn hoá   

19 2.000794.000.00.00.H48 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 3 

{ƠTrên đây là danh sách dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND xã. Ủy ban nhân dân xã Ba Trang kính báo cáo./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT Đảng ủy xã; 

- CT, PCT xã 

- Bộ phận Một cửa xã 

- Lưu: VT  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Phạm Văn Thích 
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